
m. 

Ký bởi: Bộ TÀI CHÍNH 
Cơ quan: 28 Trần Hưng Đạo 

. Thời gian ký: 05/01/2023 14:52:53 +07:00 

CỢNC HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NGHỊ ĐỊNH1  

Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tu*, tài chính, ngan sách và 
phân cấp quản lý đối  vói thành pho Đà Nằng 

Nghị  định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 1 1 năm 2016 của Chính phu 
quy định một  số cơ chế đặc thù về dâu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản 
lý đối  với  thành phố Đà Nằng; có hiệu lực kề từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, 
dược sửa đôi, bô sung bởi:  

Nghị  định số 40/2022/NĐ-CP ngày 20 tháng 06 năm 2022 cua Chính phủ 
sửa đồi ,  bố sung một  số điều Nghị  định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 1 I 
năm 2016 cua Chính phủ quy định một  số cơ chế đặc thù vê đâu tư, tài chính, 
ngàn sách và phân cấp quản lý đối  với  thành phô Đà Nằng; có hiệu lực kê từ 
ngày 15 tháng 08 năm 2022. 

Càn cứ Luật Tỏ chức Chỉnh phu ngày 19 tháng 6 nãm 2015; 

Cân cứ Luật Ngán sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Quàn lý nợ công ngày ỉ 7 thảng 6 năm 2009; 

Cản cứ Luật Xây dựng ngày /8 thảng ố năm 2014; 

Căn c//ế Luật Nhà ơ ngày 25 thúng Ị1 năm 2014; 

Cân cứ Luật Đaỉ đai ngày 29 thảng ì ỉ năm 2013; 

Cân c*f/ề Luật Quy hoạch đô thị ngày 29 tháng 6 năm 2009; 

Cản cứ Luật Đáu íư công ngày 18 thảng 6 nâm 2014; 

Theo đẻ nghị của Bộ trường Bộ Tài chính; 

Chính phù ban hành Nghị định quy định một sô cơ chê đặc thừ vẻ đâu tư, 
tài chính, ngán sách và phán cắp quan lý đổi với thành phô Đà Năng.2 

' Văn bân này dược họp nhất từ 02 Nghị định sau: 

- Nghị định số 144/2016/NĐ-CT ngày 01 tháng I I nâiiì 2016 cùa Chinh phù quy định một sọ cơ chế dặc 
thù về đầu tư, tài chinh, ngân sách và phân cấp quan lý đôi với thành phô Dà Năng; có hiệu lực kê từ ngày 01 
tháng 01 năm 2017; 

- Nghị dịnh sổ 40/2022/NĐ-CP ngày 20 thảng 06 năm 2022 cua Chinh phu sửa đổi, bổ sung một số điều 
Nghị định số 144/2016/NĐ-CP neảy 01 thang 11 nam 2016 của Chỉnh phũ quy định một số cơ chế đặc thù vè 
đầu tư, lài chinh, ngân sách và phản cấp quan lý đối vói thành phó Đà Nàng; có hiệu lực kê từ ngày 15 tháng 08 
năm 2022 (sau đâv gọi là Nghị định sổ 40/2022/NĐ-CP). 

Văn bàn hợp nhất này không thay thể 02 Nghị định trên. 

2 Nghị định số 40/2022 ND-CT có cân cứ ban hành như sau: 

"Cùn cứ Luật Tò chức Chính phú ngày /ộ tháng 6 năm 2015: Luật sưa đỏi, bỏ sung một só điêu cua Luụi 
Tổ chức Chinh phu và Luật Tổ chức chinh quyền dịu phương ngày -- thũng / / năm 2019; 



7  

Chuông ỉ  
QUY ĐỊNH CHUNG 

Diều 1. Phạm vi diều chinh 

Níihị  định này quy định một  số cơ chẻ đặc thù về đâu tư, tài chính, naân 
sách và phân cấp quản lý đối  với  thành phố Đà Năng (viết  tắt  là Thành phố).  

Điều 2. Nguyên tắc xây dựng cơ chế đặc thù 

1. Cơ chê đặc thù này nham thúc đây phát triên nhanh và bên vừng kinh tê -
xã hội  của Thành phố;  tạo điều kiện đế Thành phố phát huy dược nhừng lợi  the 
trờ thành một  trong nhừng đô thị  lớn cùa cả nước, là trung tâm kinh tê - xà hội  
lớn với  vai trò là trung tâm công nghiệp, thương mại  và dịch vụ cua miên Trung 
vào năm 2020; tạo dộng lực quan trọng thúc đây sự phát triên cùa các tỉnh khu 
vực miên Trung và Tây Ngu vẻn. 

2. Việc phân câp quản lý phái gân với  tăng cường trách nhiệm cua Hội  
đông nhân dân và Uy ban nhân dân Thành phô; đông thời  phát huy tính chu 
dộng, sáng tạo, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của Thành phố 
trong việc thực hiện nhừng mục tiêu phát triên kinh tẻ - xã hội  của địa phương. 

Chirơng II 
CO CHÉ HUY ĐỘNG NGUÒN VÓN CHO ĐÀU TU PHÁT TRIÉN 

Diều 3. Huy đông vốn đầu tư và nguồn vốn hổ trọ* từ ngân sách 
trung trong 

1. Thành phố được vay vòn đầu tư trong nước thông qua các hình thức phát 
hành trái phiếu chính quvền địa phương và các hình thức huy động khác theo 
quv định của pháp luật;  vay lại  từ nguôn Chính phủ vav vẻ cho ngân sách địa 
phương vay lại .  Mức dư nợ vay (bao gôm vay trong nước từ phát hành trái phiêu 
chính quyền dịa phươnii,  vay lại  từ nguồn Chính phu vay về cho vay lại  và các 
khoàn vay trong nước khác theo quy định của pháp luật)  của ngân sách thành 
phố không vượt  quá 40% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân 
cấp và nằm trong mức bội  chi ngân sách nhà nước hàng năm dược Quôc hội  
quyết  định. 

2. Chính phủ ưu tiên hỗ trợ một  phần vốn từ ngân sách trung ương cho 
ngân sách Thành phố dê tham gia thực hiện các dự án theo hình thức hợp tác 
công - tư (PPP) mang tính chât liên vùng trên địa bàn thành phô. 

Cân cử Luật Ngíin sách ầV///í nước ngày 25 thủng 6 năm 2015, 

('ủn ciẾr Luật Quân lý nợ côtìiỉ ngày / 7 tháng 6 nĩnn 2009; 

Cản cử Ai,'/// quyết sổ 119 V2020/ỌH14 ngày 19 thũng 6 lìăin 2020 cùa Quốc hòi vẽ thi điếm tó chức mó 
(linh chinh quyển đỏ thị và một sổ cơ chế, chinh sách dặc thù phát triữn thành pho Đà Năng; 

Theo đè nghị của Bộ trương Bộ Tài chinh; 

Chinh phu ban hành Nghị định sửa đói, bổ surtịỉ một sổ điếu Nụhị định so 144/2016/ND-CP ngô)' 0/ 
thủng 11 nòm 2016 cùa Chinh phu quy định một sỏ cơ ché đặc thù vữ đáu tư, tài chinh, ngán sách và phàn cáp 
quán l)ẽ' đối với thành pho Đà Nang. " 
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3. Chính phù ưu tiên bố trí  du vốn bồ sung có mục tiêu cho ngân sách 
Thành phố dê thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội  của Thành phố và 
các dự án mang tính chât khu vực miên Trunc, và Tây Nguyên. 

Diều 4. Huy động vốn hồ trọ* phát tricn chính thúc (OỈ)A) và vốn vay 
iru đài của các nhà tài trọ* nuễó'c ngoài 

1. Chính phủ ưu tiên huy động vốn hồ trợ phát triền chính thức (ODA) cho 
Thành phô đê thực hiện nhưng dự án dâu tư hạ tâng quan trọng thuộc nhiệm vụ 
chi cùa ngân sách Thành phô. Việc bô trí vỏn dôi ứng trong nước cho các dự án 
này do ngân sách Thành phô bảo dam. 

2. Chính phủ ưu tiên bô trí vỏn vay ưu dãi  theo phưcmg thức cho địa 
phương vay lại  dô thực hiện các dự án ppp trôn địa bàn Thành phô. 

3. Uy ban nhân dân Thành phò được phê duyệt  danh mục dự án, quvêt định 
tiêp nhận các khoản viện trợ (ODA, phi Chính phu nước ngoài) không hoàn lại  
đôi với  các dự án, chương trình dự án không phụ thuộc vào quy mô viện t!\y, trừ 
các khoản viện trợ hỗ trọỆ  kỳ thuật  l iên quan đên thê chê, tôn giáo, chính sách 
pháp luật ,  cai cách hành chính, quôc phòng, an ninh do Thu tướng Chính phu 
quyết  địnhề  

Chu tịch Uy ban nhân dân Thành phô chịu trách nhiệm vê việc tiêp nhận, 
quản lý ,  sử dụng có hiệu quả các khoản viện trợ này, thực hiện chê độ hạch toán, 
kê toán, quyẻt  toán theo dúng quy địnli cua pháp luật;  hàng nảm, báo cáo Bộ Tài 
chính, Bộ Kẻ hoạch và Dâu tư đê theo dôi, giám sát và tỏng hợp báo cáo Thu 
tướng Chính phú. 

Chương III 
Cơ CHÉ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH 

Diêu 5. Đặc thù vê ngân sách 

I.  Niìân sách trung ương bò sung có mục tiêu cho thành phố Đà Nang 70% 
số tăng thu so với  dự toán dược Thù tướng Chính phủ giao từ các khoan thu 
phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phưcmg (sau khi thực 
hiện thường vượt  thu theo quy định cua Luật  Ngân sách nhà nước sô 
83/2015/QH13) và các khoan thu ngân sách trung ương hường 100% (không kẻ 
khoản thu: Thuế giá trị  gia tảng hàng hóa nhập khấu; các khoản thu không phát 
sinh trên địa bàn mà chỉ  hạch toán ở Thành phố;  các khoản hạch toán ghi thu, 
íihi chi và các khoản thu được dê lại  đơn vị  chi quản lý qua ngân sách nhà nước 
theo quy định của pháp luật);  nhưng không vượt  quá sô tăng thu ngân sách trung 
ương trên địa bàn so với  thực hiện năm trước. 

Càn cứ tống số vượt  thu ngân sách trung Ương và cân đối  chung, Chính phú 
báo cáo Úy ban Thường vụ Quốc hội  xem xét quyêt định mức bô sung có mục 
tiêu cho thành phô Đà Nằng theo quy định của Luật  Ngân sách nhà nước sô 
83/2015/QH13 và cơ chế đặc thù của thành phố Đà Nằng quỵ định tại  Điêu này. 
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2. Số bổ sung có mục tiêu từ nguồn tăng thu quy định tại  khoản 1 Điều này, 
Thành phô sử dụng: ưu tiên thanh toán nợ dọng xây dựng cơ ban; đâu tư các 
công trình kẻt  câu hạ tâng; đâu tư Khu công nghệ cao thành phô Đà Nang; bô trí 
vôn đôi ứng cho các dự án ODA; chi tra nợ các khoán vôn vay; thực hiện các 
nhiệm vụ quan trọng nhàm phát triển kinh tế - xã hội ,  đảm bảo quốc phòng, an 
ninh, trật  tự ,  an toàn xã hội  của Thành phô và thường cho ngân sách cầp dưới .  
Uy ban nhân dân Thành phố báo cáo Hội  đồng nhân dân Thành phố quyết  định 
mức vốn cụ thề cho từng mục tiêu, nhiệm vụ và thưởng cho ngân sách cấp dưới .  

3/ (du ực bài bỏ) 

Điểu 6. Thành phò được thực hiện cơ chế hồ trợ một  phân lãi  suất  cho các 
tô chức, cá nhân khi vay vốn đê dâu tư các dự án phát triên kinh tê - xâ hội  
quan trọ ne có khả năng thu hôi vôn trong phạm vi và khá năng của ngân sách 
Thành phố .  

Điêu 7. Thành phố dược bán nhà ơ xã hội  dược đâu tư băng nguôn vôn 
ngân sách nhà nước theo hình thức thu tiền một  lần dô tái đầu tư xây dựng nhà ơ 
xã hội  khác trcn địa bàn. Uy ban nhân dân Thành phô xây dựng Đê án báo cáo 
Bộ Xây dựng thông nhát băng văn bản tĩ  ước khi tô chức thực hiện. 

Chương IV 
CO CHÉ PHÂN CÁP QUẢN LÝ 

Điểu 8.4 (được bãi bỏ) 

Dicu 9. Vê quy hoạch dỏ thị, quán lý đâu tư xây (lựng, dầu tư cụm 
công nglỉiệp5 

1. Thành phố chu trì  tồ chức tham định thiết  kế kỳ thuật ,  dự toán xây dựng 
đối  với  trường hợp thiết  kế ba bước, thấm định thiết  ké bản vè thi công, dự toán 
xây dựng đối  với  trường hợp thiết  kế hai bước và kiêm tra công tác nghiệm thu 
dưa vào sử dụng các công trình dân dụng, công trình hạ tâng kỳ thuật  dược quy 
định tại  Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị  định này, được đâu tư 
xây dựng trên địa bàn Thành phố (trừ các công trình do Thủ tướng Chính phu 
eiao cho các cơ quan chuyên môn vê xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và bộ 
quản lý công trình xây dụng chuyên ngành; công trình thuộc dự án do Bộ Xây 
dựng và bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quyêt định đâu tư; công 
trình do các tập đoàn kinh tế ,  tồng công ty nhà nước thuộc phạm vi quản lý cua 
mình quyết  định đầu tư). 

Khoản này dược bãi bỏ ihco quy định tại Điều 2 Nghị định số 40/2022/NĐ-CP; có hiệu lực ké lừ ngày 
15 tháng 08 năm 2022. 

1 Diều này dược hãi bô theo quy dinh tụi Điều 2 Nghị dịnh số 40/2022/NĐ-CP; có hiệu lực kề từ ngày 15 
tháng 08 năm 2022. 

5 Cụm từ ,ãL e quy hoạch (lô thị. quản lý đầu tu xây dựng " được thay thế bơi 'ẵVè quy hoạch đô thị. quán 
lỷ chiu tư xây dựng, đáu tư cụm cõng nghiệp " theo quv định tại Diêu 1 Nghi định sô 40'2022'ND-CP; có hiệu lực 
kề tù ngà> 15 tháng 08 năm 2022 



2 6 Cân cứ Quy hoạch chung, Oity hoạch phân khu, Chương trình phát 
ỉ riêu đô thị được duyệt, Uy ban nhân dán thành pho quyết định Khu vực phút 
triẻn dỏ thị trên địa bàn thành phô, sau khi có ý kiên thông nhát cua Bộ Xảy 
dựng và báo cảo Thù tướng Chính phu kẻt quả ỉhựcễ hiện. 

Căn cứ Quy hoạch chung, Quy hoạch phán khu, Chương trình phát triền đỏ 
thị được duyệt, Uy ban nhân dân thành phô quyết định cụ thê nhũng khu vực 
được thực hiện chuyên quyền sư dụng đât đă được đáu tư hạ tảng cho người dân 
tự xây dụng nhà ở theo quy hoạch chi tiêỉ cùa dự án đà được phê duyệt, đàm 
bảo phù hợp với quy định cua pháp luật vẻ đủt đai; định kỳ hàng năm tông hợp 
bảo cảo Bộ Xây dựng. 

3. (dược bài bỏ) 

4.s Hội đằng nhản dân thành phố được xem xét, quyết định dầu tư cụm 
công nghiệp trên địa bàn thành phó Đà Năng từ nguôn nạủn sách thành phó 
trong trường hợp không lựa chọn được nhà đâu tư hạ tâng kỹ thuật cụm công 
nghiệp theo quy định hiện hành. Tô chức sự nghiệp cóng lập được giao làm chu 
đâu tư xây dụrig và kinh doanh két cảu hạ tâng kỹ thuật cụm công nghiệp thì 
được Nhà nước cho thuê đât dê thực hiện dự án, được cho thuê lại đât sau khi 
đa đáu tư két câu hcậi táng cụm công MỊhiệp. 

Giao Uy ban nhân dán thành phô Dà Năng quy dinh cơ chê tài chỉnh, thâm 
quyên xác định và quyẻỉ dinh giá cho thuê, đôi tượng cho thuê đôi với dơn vị sụấ 

nghiệp công lập được giao làm chu đâu tư xây dựng và kinh doanh kòt cảu hạ 
táng kỹ thuật cụm công nghiệp. 

5.' Đố/ề vói các thay đối nhỏ, thường xuyên vẻ tên gọi, vị trí, diện tích (từ 5 
ho trở xuông), ngành nghê hoạt động, tiên độ đâu tư hạ táng kỹ thuật và nội 
dung khác vẻ cụm cóng nghiệp không làm ĩ hay đôi mục tiêu. bản Cấhât, tăng diện 
tích sư dụng đát cua phương án phát tnên cụm công nghiệp trong quy hoạch 
thành phô đã được phê duyệt hoặc quỹ đát dành cho phát triên các cụm còng 
nqhiệp đã được các cơ quan cỏ thủm quyên phê duyệt, Uy ban nhản dân thành 
phô xem xét, phê duyệt và bảo cáo nội dung đủ phê duyệt cho Bộ Công Thương 
đẻ theo dõi, giám sót, thực hiện và cập nhật những nội dung thay đói, điêu chinh 
trong quy hoạch thành phó đê báo cảo Thù tướng Chính phu tại kỳ lập, phê 
duyệt quy hoạch thành pho. 

" Khoán này dược sửa đỏi. hô sung theo quy định tại khoản I Điều I Nghị định số 40 2022/NĐ-CP; có 
hiệu lực kể từ ngày 15 Iháng 08 năm 2022. 

Khoản này dược bâi bỏ theo quy định tại Diều 2 Nghị định số 40/2022/NĐ-CP; có hiệu lực kể từ ngày 
15 tháng 08 năm 2022. 

* Khoản này được bố sung theo quy định tai khoản 2 Điều I Nỵhi dinh số 40/2022/NĐ-CP; có hiệu lục kẻ 
tũ ngàv 15 tháng 08 năm 2022. 

Khoán này dược bô sung theo quy định tại khoán 3 Điều I Nghi dịnh sổ 40'2022/NĐ-CP; có hiệu lực kê 
từ ngày 15 tháng 08 năm 2022. 
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Ch tro ng V 
Tớ CHỨCTHựC HIỆN1 0  

Điều 10. Hiệu lực thi hành 

Nghị  định này có hiệu lực thi hành từ ngày 0Ỉ tháng 01 năm 2017. Bãi  
bo Quyết  định số 13/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 0] năm 2006 của Thu 
tướng Chính phu về một  số cơ che tài chính ngân sách ưu đãi  đối  với  thành 
phô Đà Năng. 

Điều 11. Tồ chức thực hiện 

1. Bộ trườnẹ Bộ Tài chính có trách nhiệm phôi hợp với  các bộ có liên quan 
hướng dẫn cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối  với  thành phố Đà Nằng theo 
quy định tại  Nghị  định này. 

2. Nhừng nội  dung khác vê dâu tư, tài chính, ngân sách và phàn cấp quan lý 
khônu quy định tại  Nghị  định này, thực hiện theo quy định hiện hành. 

3. Các Bộ trưởng, Thủ trướng cơ quan ngang Bộ ,  Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phù, Chủ tịch Hội  đône. nhân dân và Chù tịch Uy ban nhân dân 
thành phô Đà Nang chịu trách nhiệm thi hành Nghị  định này 

Bộ TÀI CHÍNH 

SỐ:ỠỈ/VBHN-BTC 

Aơi lìlìận: 
• Văn phòng Chinh phủ (dể đăng Còng báo); 
- Cổng ệrhông tin điện tứ Chính phu; 
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tải chinh; 
- Lưu: VT, PC (5b). 

1 ' Điều 3 Nghị định số 40/2022/NĐ-CP, cố hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2022 quy (lịnh như sau: 

"Diều 3. Hiệu lực thi liànli 

/. Nghị định này củ hiệu lực thi hành từ ngày /5 tháng X núm 2022. 

2. Các Bộ trướng, Thú trướng cơ quan ngang Bộ, Thu irướng cơ quan thuộc Chính phù, Chù tịch Hội 
đồng nhãn dân và Chu lịch ủy ban nhân dán thành phu Dù Nang chịu trách nhiệm thi hành Nghị dinh này./. " 

XÁC Tllực VẢN BẢN HỢP NHẤT 

Hà Nội, ngày oĩtháng 04 năm 2 01$ 
KT. BỢ TRUỎNÍ; 

TRƯỞNG 



Phụ lục I 
PHÂN CÁP CÔNG TRÌNH XÂY DựNG THEO QUY MÔ CÔNG SLÁT 

HOẬC TÀM QUAN TR(ề)NG 
(Kèm theo Nghị định sổ / 44/2016/NĐ-CP 

ngày Oỉ tháng ỊI nam 20! 6 cùa Chỉnh phủ) 

Bảng 1.1 ễ  Phân cấp công trình dãn dụng 

TT Loạ i  công tr ình Tiều chí  Quy mô phân cấp 

1.1.1 Công tr ình giáo dục 

Trường đại học, trường cao đẳng; trường 
trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, 
trường công nhân kỳ thuật, trường nghiệp vụ 

'1'ông số sinh viên 
toàn trường 

> 8.000 - 15.000 

1.1.2 Công tr ình y lế 

Bệnh viện da khoa, bệnh viện chuyên khoa Tông số giường 
bệnh lưu trú 

500 H- 750 

1.1.3 Công tr ình thể thao 

l.lẳ3.1. Sân vận động, sân thi dâu các mồn 
thê thao ngoài trời 

Sức chứa của khán 
đài (nghìn chồ) 

>20 - 30 

1.1.3.2. Nhà thi dầu. tập luyện các môn thề thao Sức chứa khán đài 
(nghìn chồ) 

5 - 6,0 

1.1.4 Công tr ình văn hóa 

1 rung tâm hội nghị, nhà hát, nhà vẫn hỏa. 
câu lạc bộ, rạp chiêu phim, rạp xiếc, vù 
trường và các công trình văn hóa tập trung 
dỏnu người  khác 

Tỏng sức chứa 
(nghìn người) 

>1,2-2,0 

1.1.5 Trụ sờ cơ quan nhà nước 

Nhà làm việc của các ngành, Uy ban nhân dân 
và cơ quan chuycn môn trực thuộc các câp; trụ 
sở tô chức chính trị. lô chức chính trị - xà hội 

Tầm quan trọng Trụ sờ làm việc cùa 
Thành uy, H|ẵ)ND. 
UBND Thành phố. 

Glíi chú: 

- Côrm trình dân dụng không có tên nlurne cỏ loại  phù hợp với  loại  công 
trình có tên trong Bảng 1.1 thi xác định câp theo Barm 1.1. 

- Công trình dân dụng không cỏ tên và không có loại  phủ hợp với  loại  công 
trình trong Bảng 1.1 thì  xác định câp theo loại  và quy mô kêt câu (Phụ lục II).  

Bảng 1.2. Phân cấp công trình ha tầng kỹ thuật (HTKT) 

II  Loạ i  công trinh Tiêu chí  Quy mô phân cấp 

1.2.1 Cấp nii 'ó ếc 1 .2 .1  

1.2.1 .1 Nhà máy nước, công trình xử lý nước 
sạch (gồm cà công trình xử lý bùn cặn) 

TCS (nghìn 
m Vngày đêm) 

30 - 200 
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1.2ệJẽ2 Trạm bơm nước thô, nước sạch hoặc 
tăng áp (gôm cả bc chửa nước ncu có) 

TCS (nghìn 
nvVngàv đêm) 

40--250 

1.2.2 Thoát n u ớe 

1.2.2.1 Hồ điều hòa Diện tích (ha) 20 30 

1.2.2.2 Trạm bơm nước mưa (gôm cà bè chứa 
nước nếu có) 

TCS (rrrVs) 25 -40 

1.2.2.3 Cônu trình xử lý nước thai TCS (nghìn 
nr/ngày dêm ) 

20 o
 

1.2.2.4 Trạm bơm nước thài (gồm cà bê chứa 
nước nếu có) 

TCS (rtr/h) 1.200 - 1.800 

1.2.2.5 Công trình xứ lý bùn TCS (nghi 11 nr 
ngàv đêm) 

1.000 •I- •V
i 

Ó
 

<=
> 

1.2.3 Xử lý chấ t  thài  rắn (CTR) 

1.2.3.1 Cơ sờ xìr lý CTR thông thường 

a) Trạm trung chuvển ềlẳCS 
(tâii/ngàv dôni) 

500 1.000 

b) CƯ sở xử lý CTR 'ICS 
(tân/ngày đêm) 

200 - 400 

1.2.3.2 Cơ sờ xừ lý CTR nguy hại TCS 
(tấn/ngày đêm) 

100 -400 

1.2.4 Công viên cây xanh Diện tích (ha) 20-- 100 

1.2.5 Ngh ĩa trang Diện tích (ha) 60-- 100 

1.2.6 Nhà đê xe ô  tô 

1.2.6.1 Nhà để xe ô tỏ Iigâni* Số chồ đê xc ỏ tô 500 1.000 

1.2.6.2 Nhà đê xe ỏ tỏ nôi* Sổ chồ để xe ô tô 1.000 - 2.000 

Glĩi chít: 
- Các chừ viết  tất  trong Bảng 1.2: TCS là tồng công suất  t ính cho toàn bộ 

các dây chuyên công imhệ thuộc dự ánỆ  

- (*): Dối  với  Nhà dề xe ô tô thì  chồ đề xe ô tô được xét cho ô tỏ chờ 
người  đến 9 chỗ hoặc xe ô tô tai dưới  3.500 kg. Trường họp Nhà đê xe hỗn hợp 
bao gồm xe ô tô và xe mô tô (xe gẳn máy) thì  quy đôi 6 chồ đê xe mô tỏ (xe gãn 
máy) tương đương với  1 chỏ đê xe ô tô. 

-  Công trình HTK.T không có tên nhưng cỏ loại  phù hợp với  loại  công 
trình trong Bảng 1.2 thì  xác định cấp theo Bang 1.2. 

-  Công trình HTKT khône có tên và không có loại  phù hợp với  loại  công 
trình trong Baim 1.2 thì  xác định câp theo loại  \ , Ệ ầ i  quy mô kêt câu (Phụ lục II).  
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Phụ lục lĩ  
PHÂN CÁP CÔNG TRÌNH XÂY DỤNG THEO QUY MỎ KÉT CÁU 

(Kèm theo Nghị định số 144/2016/NĐ-CP 
ngày 01 í háng II năm 20 ì 6 cùa Chính phủ) 

Bảng 2. Phân cấp công trình xây d ụ n g  theo quy mô kết cấu 

rr Loạ i  kế t  cấu Tiêu chí Quy mô phân cấp 

2.1 2.1.1 Nhà,  kế t  cấu dạng nhà 
Nhà ờ biệt thự khõiiíì thâp hơn câp III 

2.1.2 Công tr ình nhiều tầng có sàn (klìông 
gồm kết cấu mục 2.2) 

2.1ẩ3 Kết cấu nhịp ló 11 dạng khung (không 
gôm kết cấu iuvềến cáp treo vận chuvên người 
và kêi câu câu) 

Ví dụ: Công chào, nhà câu, cầu băng tài. 
khung treo biên báo giao thông, kct càu tại 

a) Chiều cao (m) >75- 120 2.1 2.1.1 Nhà,  kế t  cấu dạng nhà 
Nhà ờ biệt thự khõiiíì thâp hơn câp III 

2.1.2 Công tr ình nhiều tầng có sàn (klìông 
gồm kết cấu mục 2.2) 

2.1ẩ3 Kết cấu nhịp ló 11 dạng khung (không 
gôm kết cấu iuvềến cáp treo vận chuvên người 
và kêi câu câu) 

Ví dụ: Công chào, nhà câu, cầu băng tài. 
khung treo biên báo giao thông, kct càu tại 

b) Số tầng cao 20 - 30 

2.1 2.1.1 Nhà,  kế t  cấu dạng nhà 
Nhà ờ biệt thự khõiiíì thâp hơn câp III 

2.1.2 Công tr ình nhiều tầng có sàn (klìông 
gồm kết cấu mục 2.2) 

2.1ẩ3 Kết cấu nhịp ló 11 dạng khung (không 
gôm kết cấu iuvềến cáp treo vận chuvên người 
và kêi câu câu) 

Ví dụ: Công chào, nhà câu, cầu băng tài. 
khung treo biên báo giao thông, kct càu tại 

c) Tông diện tích 
sàn (nghìn nr) 

>20 + 50 

2.1 2.1.1 Nhà,  kế t  cấu dạng nhà 
Nhà ờ biệt thự khõiiíì thâp hơn câp III 

2.1.2 Công tr ình nhiều tầng có sàn (klìông 
gồm kết cấu mục 2.2) 

2.1ẩ3 Kết cấu nhịp ló 11 dạng khung (không 
gôm kết cấu iuvềến cáp treo vận chuvên người 
và kêi câu câu) 

Ví dụ: Công chào, nhà câu, cầu băng tài. 
khung treo biên báo giao thông, kct càu tại 

d) Nhịp kết cấu lớn 
nhất (m) 

G
 

•I- <-/
ì Õ
 

1 
1 

2.1 2.1.1 Nhà,  kế t  cấu dạng nhà 
Nhà ờ biệt thự khõiiíì thâp hơn câp III 

2.1.2 Công tr ình nhiều tầng có sàn (klìông 
gồm kết cấu mục 2.2) 

2.1ẩ3 Kết cấu nhịp ló 11 dạng khung (không 
gôm kết cấu iuvềến cáp treo vận chuvên người 
và kêi câu câu) 

Ví dụ: Công chào, nhà câu, cầu băng tài. 
khung treo biên báo giao thông, kct càu tại 

đ) Độ sâu ngầm 
(m) 

6- IX 

các trạm thu phi trẽn các tuyên giao thòng và 
các kêt câu nhịp lớn tương tự khác 

e) Sô tầng ngầm 2 + 4 

2.2 Kct cấu dạng cộ t ,  trụ ,  tháp trong các công 
trình dân dung 

Chiêu cao cùa kêt 
cấu (m) 

>75- 120 

2.3 Tuyến ống/cống 

(Xét đôi với các tuyến ong/cống có tông chiêu dài tuyến > lOOOm) 

2.3.1 Tuyên ông câp nước (nước thô hoặc 
nước sạch) 

Đường kính trong 
cùa ống (mm) 

800 - 3000 

2.3.2 Tuyên công thoát nước mưa, công 
chung 

Dường kính trong 
cùa ống (mm) 

2.000 - 5.000 

2.3.3 Tuyên cống thoát nước thài Dường kính trong 
cua ống (mm) 

1.000-3.000 

2.3.4 Tuy ncn (trong công trình thòng tin, 
truyền thông, ham dạng tuy nen kỳ thuật 
trong các nhà máy) 
— 

Bê rộng thông thùy 
(m) 

V
 

1 

+
 

Ghi chú: 

ỉ .  Xác định cấp công trình theo quy mô kết  cấu được thực hiện theo trình 
tự sau: 

a) Trên cơ sở đặc điểm của công trình, xác định loại  kêt câu theo các mục 
trong Bảne. 2; 

b) Xác định cấp công trình theo tất  cả các tiêu chí phân cấp đối  với  loại  kết  
cấu đà xác định tại  điểm a, lấy cấp lớn nhất  xác định được làm câp công trình. 

2. Một  số thuật  ngừ sử dụng trong tiêu chí phân cắp của Bảng 2 được hiêu 
như sau: 
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a) Nhà, kẻt  cấu dạng nhà: Công trình xây dựng dạng hình khỏi ,  có phần 
nôi trên mặt  dât,  được câu tạo từ kẻt  câu chịu lực, bao che (có thê có hoặc 
không) và mái. 

b)Cách xác định chiều cao còrm trình/kết  cấu: 

- Đòi  với  công trình, kết  cấu thuộc mục 2.1: Chiều cao được tính từ cao độ 
mặt  clât dặt  công trình tới  điểm cao nhất  cua công t r ình (kê cả tầng tưm hoặc mái 
dôc). Đôi với  công trình đặt  trên mặt  đất  có các cao độ mặt  đât khác nhau thì  
chiêu cao tính từ cao độ mật  đât thấp nhât. Nêu trên dinh công trình có các thiêt bị  
kỹ thuật  như cột  ăng ten, cột  thu sét,  thiêt bị  su dụng năng lượng mật  trời ,  bê nước 
kim loạiế . .  thi chiêu cao của các thiêt bị  này không tính vào chiêu cao công trìnhẽ  

- Đỏi  với  kẽt  câu mục 2.2: Chiều cao kêt câu dược tính từ cao độ mặt  dât 
tới  đi êm cao nhât cua công trình. Đôi với  cônti trình có cao độ mặt  dât khác 
nhau thì  chiêu cao tính từ cao dộ mặt  đất  thâp nhâtễ  Đôi với  kêt câu trụ/tháp/cột  
dờ các thiêt bị  thì  chiêu cao kết  câu được tính băng tông chiều cao cua trụ/tháp 
đờ thiêt bị  và thiêt bị  dặt  trên trụ/tháp; 

c) Sỏ tânạ cao của nhà/cône trình: Bao gôm toàn bộ các tâng trẽn mặt  dât 
kẻ ca tâiìũ kỹ thuật ,  tânu lưng, tâng áp mái, tâng tum và tâng nửa ngâm (Tâng 
nưa ngâm là tâng mà một  nửa chiêu cao cua nó năm trên hoặc ngang côt mặt  đât 
đật  công trình). 

d)Sô tâng ngâm cua nhà/công trình: Bao gôm toàn bộ các tâng dưới  mặt  
dât không kê tâng nửa ngâm. 

d)ĐỘ sâu ngầm: Chiêu sâu tính từ côt mặt  đât đặt  công trình theo quy 
hoạch được duyệt  tới  mặt  trên của sàn cua tằng hàm sâu nhất .  

e) Nhịp kết  cấu lớn nhất  của nhà/công trình: Khoang cách lớn nhât giữa tim 
cùa các trụ (cột .  tường) liên kê, được dùim đê đờ kêt câu năm ngang (dâm, sàn 
không dâm, giàn mái, giàn câu, cáp treo.ề .) .  Riẻng đôi với  kêt câu công xôn, lây 
giá trị  nhịp bằng 50% giá Uệị  quy định trong Bàng 2. 

g)Tông diện tích sàn nhà/công trình: rồng diện tích sàn cùa tât ca các tâng, 
bao gồm ca các tầng hầm, tầng nửa hầm, tằng kỹ thuật ,  tằng áp mái và tang tum. 
Diện tích sàn cua một  lằng là diện tích sàn xây dựng cua tầng dó, gôm ca tường 
bao (hoặc phần tường chung thuộc về nhà) và diện tích mặt  bằng cua lỏgia, ban 
công, cầu thang, giêng thang máy, hộp kỹ thuật ,  ông khỏễi . / .  


